
GIẢI THỂ THAO KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NỘI CHÍNH

NỘI DUNG CẦU LÔNG ĐÔI NAM (16 ĐÔI)

Điểm XH

Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) Bà Rịa- Vũng Tàu 2 - 3 0 - 3 3 - 2

Đức Vượng + Tuấn Anh (Điện Biên) Điện Biên 3 - 2 3 - 0 0 - 0

Văn Chiến + Văn Bắc (Hà Giang) Hà Giang 3 - 0 0 - 3 3 - 2

Đức Toàn + Công Tấn (Hà Nam) Hà Nam 2 - 3 0 - 0 2 - 3

1 - 4 Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) - Đức Toàn + Công Tấn (Hà Nam) 3 - 2

2 - 3 Đức Vượng + Tuấn Anh (Điện Biên) - Văn Chiến + Văn Bắc (Hà Giang) 3 - 0

1 - 3 Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) - Văn Chiến + Văn Bắc (Hà Giang) 0 - 3

4 - 2 Đức Toàn + Công Tấn (Hà Nam) - Đức Vượng + Tuấn Anh (Điện Biên) 3 - 2

1 - 2 Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rịa- Vũng Tàu) - Đức Vượng + Tuấn Anh (Điện Biên) 2 - 3

3 - 4 Văn Chiến + Văn Bắc (Hà Giang) - Đức Toàn + Công Tấn (Hà Nam) 3 - 2

Điểm XH

Văn Nguyện + Mạnh Hà (Điện Biên) Điện Biên 2 - 3 0 - 3 3 - 2

Văn Thiện + Văn Khiêm (Lai Châu) Lai Châu 3 - 2 3 - 0 0 - 0

Xuân Sơn + Minh Tuấn (Ninh Bình) Ninh Bình 3 - 0 0 - 3 3 - 2

Thái Phong + Ngọc Hơn (Phú Yên) Phú Yên 2 - 3 0 - 0 2 - 3

1 - 4 Văn Nguyện + Mạnh Hà (Điện Biên) - Thái Phong + Ngọc Hơn (Phú Yên) 3 - 2

2 - 3 Văn Thiện + Văn Khiêm (Lai Châu) - Xuân Sơn + Minh Tuấn (Ninh Bình) 3 - 0

1 - 3 Văn Nguyện + Mạnh Hà (Điện Biên) - Xuân Sơn + Minh Tuấn (Ninh Bình) 0 - 3

4 - 2 Thái Phong + Ngọc Hơn (Phú Yên) - Văn Thiện + Văn Khiêm (Lai Châu) 3 - 2

1 - 2 Văn Nguyện + Mạnh Hà (Điện Biên) - Văn Thiện + Văn Khiêm (Lai Châu) 2 - 3

3 - 4 Xuân Sơn + Minh Tuấn (Ninh Bình) - Thái Phong + Ngọc Hơn (Phú Yên) 3 - 2

Điểm XH

Nam Tiến + Xuân Trường (BNCTW) BNCTW 2 - 3 0 - 3 3 - 2

Anh Tuấn + Tiến Dũng (Quảng Trị) Quảng Trị 3 - 2 3 - 0 0 - 0

Hồng Long + Xuân Hồng (Sơn La) Sơn La 3 - 0 0 - 3 3 - 2

Ngọc Tuấn + Tuấn Anh (Tuyên Quang) Tuyên Quang 2 - 3 0 - 0 2 - 3

1 - 4 Nam Tiến + Xuân Trường (BNCTW) - Ngọc Tuấn + Tuấn Anh (Tuyên Quang) 3 - 2

2 - 3 Anh Tuấn + Tiến Dũng (Quảng Trị) - Hồng Long + Xuân Hồng (Sơn La) 3 - 0

1 - 3 Nam Tiến + Xuân Trường (BNCTW) - Hồng Long + Xuân Hồng (Sơn La) 0 - 3

4 - 2 Ngọc Tuấn + Tuấn Anh (Tuyên Quang) - Anh Tuấn + Tiến Dũng (Quảng Trị) 3 - 2

1 - 2 Nam Tiến + Xuân Trường (BNCTW) - Anh Tuấn + Tiến Dũng (Quảng Trị) 2 - 3

3 - 4 Hồng Long + Xuân Hồng (Sơn La) - Ngọc Tuấn + Tuấn Anh (Tuyên Quang) 3 - 2
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Điểm XH

Hoài Nam + Văn Tha (Vĩnh Phúc) Vĩnh Phúc 2 - 3 0 - 3 3 - 2

Văn Tín + Đức Toàn (Lào Cai) Lào Cai 3 - 2 3 - 0 0 - 0

Thế Tám + Văn Long (BNCTW) BNCTW 3 - 0 0 - 3 3 - 2

Xuân Cường + Xuân Kình (Quảng Ninh) Quảng Ninh 2 - 3 0 - 0 2 - 3

1 - 4 Hoài Nam + Văn Tha (Vĩnh Phúc) - Xuân Cường + Xuân Kình (Quảng Ninh) 3 - 2

2 - 3 Văn Tín + Đức Toàn (Lào Cai) - Thế Tám + Văn Long (BNCTW) 3 - 0

1 - 3 Hoài Nam + Văn Tha (Vĩnh Phúc) - Thế Tám + Văn Long (BNCTW) 0 - 3

4 - 2 Xuân Cường + Xuân Kình (Quảng Ninh) - Văn Tín + Đức Toàn (Lào Cai) 3 - 2

1 - 2 Hoài Nam + Văn Tha (Vĩnh Phúc) - Văn Tín + Đức Toàn (Lào Cai) 2 - 3

3 - 4 Thế Tám + Văn Long (BNCTW) - Xuân Cường + Xuân Kình (Quảng Ninh) 3 - 2
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Tên&ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ

1 13 1 Kim Mỹ + Thanh Tâm (Bà Rịa- Vũng Tàu)Kim Mỹ + Thanh Tâm Bà Rịa- Vũng Tàu

2 6 2 Đức Vượng + Tuấn Anh (Điện Biên)Đức Vượng + Tuấn Anh Điện Biên

3 7 3 Văn Chiến + Văn Bắc (Hà Giang)Văn Chiến + Văn Bắc Hà Giang

4 10 4 Đức Toàn + Công Tấn (Hà Nam)Đức Toàn + Công Tấn Hà Nam
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Tên&ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ

5 1 1 Văn Nguyện + Mạnh Hà (Điện Biên)Văn Nguyện + Mạnh Hà Điện Biên

6 16 2 Văn Thiện + Văn Khiêm (Lai Châu)Văn Thiện + Văn Khiêm Lai Châu

7 14 3 Xuân Sơn + Minh Tuấn (Ninh Bình)Xuân Sơn + Minh Tuấn Ninh Bình

8 8 4 Thái Phong + Ngọc Hơn (Phú Yên)Thái Phong + Ngọc Hơn Phú Yên
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Tên&ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ

9 2 1 Nam Tiến + Xuân Trường (BNCTW)Nam Tiến + Xuân Trường BNCTW

10 3 2 Anh Tuấn + Tiến Dũng (Quảng Trị)Anh Tuấn + Tiến Dũng Quảng Trị

11 5 3 Hồng Long + Xuân Hồng (Sơn La)Hồng Long + Xuân Hồng Sơn La

12 11 4 Ngọc Tuấn + Tuấn Anh (Tuyên Quang)Ngọc Tuấn + Tuấn Anh Tuyên Quang
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Tên&ĐƠN VỊ TÊN ĐƠN VỊ

13 12 1 Hoài Nam + Văn Tha (Vĩnh Phúc)Hoài Nam + Văn Tha Vĩnh Phúc

14 4 2 Văn Tín + Đức Toàn (Lào Cai) Văn Tín + Đức Toàn Lào Cai

15 9 3 Thế Tám + Văn Long (BNCTW)Thế Tám + Văn Long BNCTW

16 15 4 Xuân Cường + Xuân Kình (Quảng Ninh)Xuân Cường + Xuân Kình Quảng Ninh
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